[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN ĐỊA 12 HKII (2015-2016)

	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
(2,5đ)
	a.) Tính tỉ trọng:%
	Khu vực kinh tế
	1995
	2005

	Tổng số
	100
	100

	Khu vực Nhà nước
	38.8
	24.1

	Khu vực  ngoài Nhà nước
	19.7
	23.4

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	41.5
	52.5


                                   (Số liệu có thể có 2 số lẻ)
b.) Vẽ 2 biểu đồ tròn: đúng, đẹp, đủ ( 1,5 đ) – thiếu 1 trong các yếu tố: tên, chú giải, đơn vị ..: - 0,25 đ
c.) Nhận xét :
· Nhìn chung, qui mô và cơ cấu giá trị sản xuất CN phân theo thành phần kinh tế của ĐNB gđ 1995-2005 có sự chuyển dịch ( 0,5đ)
· Trong đó: 
· Khu vực nhà nước: giảm ( dc số liệu)
· Khu vực ngoài nhà nước tăng  ( dc số liệu)
· Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ( dc số liệu)
( 0,5đ/3 ý- nếu thiếu dc số liệu còn 0,25 đ/ 3 ý)
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	2
(1đ)
	· Kể được tên 3 loại cây bắt buộc: cà phê, cao su, chè: 0,5 đ (Thiếu 1 trong 3 cây trên:-0,25đ)
· Nơi phân bố bắt buộc là tên tỉnh, thành: đúng từ 1 tỉnh thành trở lên: 0,5đ
· Nếu chỉ kể đúng tên 1 trong 3 cây và đúng tỉnh, thành: 0,5đ
	

	3
(2đ)
	· Nước ngọt là vấn đề quan trọng, cần xây dựng hệ thống thủy lợi để thau chua, rửa mặn trong mùa khô / kết hợp với việc tạo ra những giống lúa chịu phèn, chịu mặn ( 0,5đ)
· Cần duy trì và bảo vệ rừng nhắm đảm bảo cân bằng sinh thái ( 0,25đ)
· Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây CN, cây ăn quả/ kết hợp với nuôi trồng thủy sản và CN chế biến ( 0,5 đ)
· Vùng biển: kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền/ tạo thế kinh tế liền hoàn (0,5đ)
· Chủ động sống chung với lũ (0,25đ)

	

	4
(2đ)
	Trong việc khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng vì :
-Tài nguyên rừng lớn nhất nước, rừng chiếm 36% diện tích đất có rừng và 52% sản lượng gỗ có thể khai thác cả nước, độ che phủ rừng 60% diện tích lãnh thổ.
+ Rừng có nhiều gỗ quý, nhiều chim, thú quý
+ Rừng Tây Nguyên có vai trò giữ cân bằng sinh thái , bảo vệ nguồn nước ngầm, chống xói mòn đất, điều hòa khí hậu
- Tài nguyên rừng đang bị suy giảm.
- Hậu quả của nạn phá rừng:
	+ Rừng giảm sút nhanh,đe dọa môi trường sống của các loài động vật quý hiếm
	+ Làm hạ thấp mực nước ngầm về mùa khô
-Biện pháp:
	+ Ngăn chặn nạn phá rừng+ 4  5 ý : 0.5 đ
+ 2  3 ý : 0.25 đ
+ 0  1 ý : 0.0 đ

	+ Khai thác hợp lí đi đôi với khoanh nuôi và trồng rừng mới
	+ Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng
	+ Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ tại chỗ	
	+ Hạn chế khai thác và xuất khẩu gỗ tròn
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	5
(2,5đ)
	_Tự nhiên :
+ Đất đỏ badan , giàu chất dinh dưỡng , phân bố  tập trung  trên mặt bằng rộng 
+ Khí hậu : cận xích đạo  với 1 mùa mưa vá mùa khô  kéo dài từ 4- 5 tháng   và có sự phân hóa theo độ cao 
=>*Thuận lợi : trồng cây công nghiệp nhiệt đới ( cà phê , cao su , hồ tiêu ) , cây công nghiệp cận nhiệt ( chè), phơi sấy , bảo quản sản phẩm 
     * Khó khăn 
+Người  lao động có truyền thống  và kinh nghiệm  trồng cây công nghiệp lâu năm + 3  4 ý : 0.5 đ
+ 12 ý : 0.25 đ

+ Được sự quan tâm  đầu tư  của nhà nước 
+Cơ sở vật chất  đang được đầu tư nâng cấp
+  Thị trường tiêu thụ rộng lớn 
_Biện pháp : 
+Quy  hoạch các vùng chuyên canh  cây CN  kết hợp với bảo vệ rừng  và phát triển thủy lợi
+ Đa dạng hóa cơ cấu cây CN
+Đẩy mạnh công nghiệp chế biến  và xuất khẩu +
+Nâng cấp mạng lưới đường giao thông , thông tin liên lạc 
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